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Câu 1. Trường hợp nào sau đây liên quan đến tính tương đối của chuyển động ?

     A. Vật chuyển động chậm  dần đều

     B. Một vật chuyển động thẳng đều

     C. Người ngồi trên xe ôtô đang chuyển động thấy các giọt nước mưa không rơi theo phương thẳng đứng .

     D. Vật chuyển động nhanh dần đều

Câu 2. Đối tượng nghiên cứu của Vật lí là gì?

     A. Quy luật vận động, phát triển của sự vật hiện tượng.

     B. Các dạng vận động của vật chất và năng lượng.

     C. Quy luật tương tác của các dạng năng lượng.

     D. Các dạng vận động và tương tác của vật chất.

Câu 3. Chỉ ra phát biểu sai. Độ lớn của lực ma sát trượt

     A. phụ thuộc vào vật liệu và tính chất của hai mặt tiếp xúc.

     B. phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc của vật.

     C. tỉ lệ với độ lớn của áp lực.

     D. không phụ thuộc vào tốc độ của vật.

Câu 4. Chọn câu đúng.

     A. Khi xe đạp chạy trên đường thẳng, người đứng trên đường thấy đầu van xe vẽ thành một đường tròn.

     B. Một vật đứng yên nếu khoảng cách từ nó đến vật mốc luôn có giá trị không đổi.

     C. Mặt trời mọc ở đằng Đông, lặn ở đẳng Tây vì trái đất quay quanh trục Bắc – Nam từ Tây sang Đông.

     D. Đối với đầu mũi kim đồng hồ thì trục của nó đứng yên

Câu 5. Quỹ đạo của vật ném ngang trong hệ tọa độ Oxy là

     A. một nhánh của đường Parabol.
     B. đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

     C. là đường thẳng vuông góc với trục Oy.
     D. là đường thẳng vuông góc với trục Ox.

Câu 6. Chọn câu đúng. Lực cản của chất lưu

     A. không phụ thuộc hình dạng vật.
     B. phụ thuộc khối lượng của vật.

     C. như nhau với mọi vật.
     
D. phụ thuộc hình dạng vật.

Câu 7. Đơn vị nào sau đây không thuộc hệ SI?

     A. mét (m)
     B. giây (s).     C. kilogam (kg).
     D. inch

Câu 8. 

Biển báo trên có ý nghĩa gì?
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     A. Chất dễ cháy, chất tự phản ứng, chất tự cháy, chất tự phát nhiệt.

     B. Điện cao áp nguy hiểm đến tính mạng.

     C. Cảnh báo nguy cơ chất độc

     D. Chất phóng xạ.

Câu 9. Tác dụng của lực là:

     A. nguyên nhân của chuyển động.

     B. chỉ có tác dụng làm thay đổi chuyển động của vật.

     C. không có lực vật không chuyển động được.

     D. làm vật bị biến dạng hoặc làm thay đổi chuyển động của vật.

Câu 10. Chọn câu  sai :

     A. Véctơ độ dời có độ lớn luôn luôn bằng quãng đường đi được của chất điểm

     B. Độ dời có thể dương, âm hoặc bằng không

     C. Chất điểm chuyển động và quay về vị trí ban đầu thì có độ dời bằng không

     D. Véctơ độ dời là một véctơ nối vị trí đầu và vị trí cuối của chất điểm chuyển động

Câu 11. Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho

     A. mức quán tính của vật.
B. thể tích của vật.

     C. trọng lượng của vật.
     
D. tác dụng làm quay của lực quanh một trục.

Câu 12. Gia tốc là

     A. đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên của vận tốc theo thời gian.

     B. đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên nhanh chậm của tốc độ theo thời gian.

     C. đại lượng đặc trưng cho độ nhanh chậm của chuyển động.

     D. đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên về hướng của vận tốc.

Câu 13. Khi sử dụng các thiết bị điện trong phòng thí nghiệm Vật Lí chúng ta cần lưu ý điều gì?

     A. Cần quan sát kĩ các kí hiệu và nhãn thông số trên thiết bị để sử dụng đúng chức năng, đúng yêu cầu kĩ thuật.

     B. Khởi động hệ thống và tiến hành thí nghiệm.

     C. Không cần sử dụng đúng chức năng của thiết bị.

     D. Quan sát các kí hiệu rồi khởi động hệ thống để tiến hành thí nghiệm.

Câu 14. Đơn vị của vận tốc

     A. phụ thuộc vào cách chọn đơn vị độ dài và đơn vị của thời gian

     B. trong hệ SI đơn vị của vận tốc là cm/s

     C. luôn là m/s

     D. cho biết tốc độ chuyển động của vật

Câu 15. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, gia tốc

     A. có giá trị bằng 0.

B. là một hằng số khác 0.

     C. có giá trị biến thiên theo thời gian.
D. chỉ thay đổi hướng chứ không thay đổi về độ lớn.

Câu 16. Những yếu tố ảnh hưởng đến tầm xa của một vật được ném ngang

     A. Độ cao tại vị trí ném.
     
B. Tốc độ ban đầu.

     C. Góc ném ban đầu.
     
D. Cả độ cao và tốc độ ban đầu.

Câu 17. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào vật chịu tác dụng lực cản của nước?

     A. Một vật đang nằm lơ lửng cân bằng trong nước.     B. Một khúc gỗ đang trôi theo dòng nước chảy nhẹ.

     C. Một chiếc ca nô đang neo đậu tại bến.
     D. Bạn An đang tập bơi.

Câu 18. Chọn câu sai khi nêu một số biện pháp an toàn khi sử dụng điện?

     A. đảm bảo các thiết bị sử dụng điện phải có hệ thống cách điện an toàn.

     B. Có thể tự thay đổi thiết kế để tiết kiệm điện

     C. sử dụng các phương tiện bảo hộ, an toàn.

     D. quan sát, chỉ dẫn các biển báo tín hiệu nguy hiểm.

Câu 19. Chọn đáp án sai?

     A. Sai số hệ thống thường xuất phát từ dụng cụ đo, ngoài ra sai số hệ thống còn xuất phát từ độ chia nhỏ nhất của dụng cụ đo.

     B. Sai số hệ thống là sai số có tính qui luật và được lặp lại ở tất cả các lần đo làm cho giá trị đo tăng hoặc giảm một lượng nhất định só với giá trị thực.

     C. Sai sót hệ thống do chủ quan của người làm thí nghiệm và những yếu tố ngẫu nhiên bên ngoài.

     D. Sai số ngẫu nhiên là sai số xuất phát từ sai sót, phản xạ của người làm thí nghiệm hoặc từ những yếu tố ngẫu nhiên bên ngoài, thường có nguyên nhân không rõ ràng và dẫn đến sự phân tán của các kết quả đo xung quanh một giá trị trung bình.

Câu 20. Những yếu tố ảnh hưởng đến thời gian rơi của một vật được ném ngang

     A. Tốc độ ban đầu.
     
B. Góc ném ban đầu.

     C. Độ cao tại vị trí ném
     
D. Cả độ cao và tốc độ ban đầu

Câu 21. Một hành khách ngồi trong toa tàu H nhìn qua khe cửa số thấy toa tàu N bên cạnh và gạch lát sân ga đều chuyển động như nhau. Kết luận:

     A. tàu H đứng yên , tàu N chạy
B. cả hai tàu đứng yên

     C. tàu H chạy, tàu N đứng yên
D. cả hai tàu đều chạy

Câu 22. Điều nào sau đây là sai khi nói về trọng lực?

     A. Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.

     B. Điểm đặt của trọng lực là trọng tâm của vật.

     C. Trọng lực được xác định bởi biểu thức 
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     D. Trọng lực tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

Câu 23. 

Hình vẽ mô tả đồ thị (v t) của bốn xe ô tô A, B, C, D chuyển động thẳng. Nhận định nào sau đây là đúng?
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     A. Xe C chuyển động đều, còn các xe còn lại là chuyển động biến đổi đều

     B. Chỉ có xe C chuyển động đều và chuyển động của xe A là biến đổi đều.

     C. Xe D chuyển động biến đổi đều, xe C chuyển động đều.

     D. Xe A và B chuyển động biến đổi đều, xe C chuyển động đều.

Câu 24. Một xe máy đang đứng yên, sau đó khởi động và bắt đầu tăng tốc. Nếu chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe, nhận xét nào sau đây là đúng?

     A. a > 0, v < 0.
     B. a < 0, v < 0.
C. a > 0, v > 0.
     D. a < 0, v > 0.

Câu 25. Một ô tô khách đang chuyển động thẳng, bỗng nhiên ô tô rẽ quặt sang phải. Người ngồi trong xe bị xô về phía nào?

     A. Ngả người về phía sau.
B. Bên trái.

     C. Bên phải.

D. Chúi đầu về phía trước.

Câu 26. Chọn câu đúng:

     A. Độ lớn của vận tốc tức thời bằng tốc độ tức thời

     B. Vận tốc trung bình bằng quãng đường đi được chia cho quãng thời gian đi

     C. Khi chất điểm chuyển động thẳng chỉ theo một chiều thì bao giờ vận tốc trung bình cũng bằng tốc độ trung bình

     D. Độ lớn của vận tốc trung bình bằng tốc độ trung bình

Câu 27. Các lĩnh vực Vật lí mà em đã được học ở cấp trung học cơ sở?

     A. Cơ học, điện học, nhiệt học, địa lí.

     B. Cơ học, điện học, văn học, nhiệt động lực học.

     C. Cơ học, điện học, quang học, nhiệt học, âm học.

     D. Cơ học, điện học, quang học, lịch sử.

Câu 28. Mốc thời gian là

     A. thời điểm bất kì trong quá trình khảo sát một hiện tượng

     B. thời điểm ban đầu chọn trước để đối chiếu thời gian trong khi khảo sát một hiện tượng

     C. khoảng thời gian khảo sát hiện tượng

     D. thời điểm kết thúc một hiện tượng

Câu 29. Một ô tô chuyển động trong 5 giờ. Trong 2 giờ đầu ô tô có tốc độ trung bình 75 km/h, trong thời gian còn lại với tốc độ trung bình 50 km/h . Tốc độ trung bình của ô tô trong suốt thời gian chuyển động là:

     A. 60 km/h
     B. 62,5 km/h
     C. 125 km/h
     D. 25 km/h

Câu 30. Dưới tác dụng của một lực 20 N thì một vật chuyển động với gia tốc 0,4 m/s2. Nếu tác dụng vào vật này một lực 50 N thì vật này chuyển động với gia tốc bằng?

     A. 0,5 m/s2.
     B. 2 m/s2.
     C. 1 m/s2.
     D. 4 m/s2.

Câu 31. 

Chọn đáp án có từ/ cụm từ thích hợp để hoàn thành bảng sau:
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     A. (1) K; (2) Nhiệt độ; (3) Cường độ dòng điện; (4) Lượng chất.

     B. (1) K; (2) Khối lượng; (3) Cường độ dòng điện; (4) Lượng chất.

     C. (1) K; (2) Khối lượng; (3) Cường độ dòng điện; (4) Cường độ ánh sáng.

     D. (1) K; (2) Nhiệt độ; (3) Cường độ dòng điện; (4) Cường độ ánh sáng.

Câu 32. Một xe máy đang chạy với vận tốc 15m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga và xe máy chuyển động nhanh dần đều. Sau 10s, xe đạt đến vận tốc 20 m/s. Gia tốc và vận tốc của xe sau 20s kể từ khi tăng ga là:

     A. 0,5 m/s2; 27 m/s
B. 1,5 m/s2; 27 m/s
C. 0,5 m/s2; 25 m/s
D. 1,5 m/s2; 25 m/s

Câu 33. Một bánh xe có bán kính là R = 10,0 ± 0,5 cm. Sai số tương đối của chu vi bánh xe là:

     A. 0,05%.
B. 25%.
C. 10%.
D. 5%.

Câu 34. Một vật có vận tốc đầu có độ lớn là 10 m/s trượt trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng là 0,10. Hỏi vật đi được quãng đường bao nhiêu thì dừng lại? Lấy g = 10 m/s2. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật.

     A. 500 m.
B. 20 m.
C. 100 m.
D. 50 m.

Câu 35. Một chiếc thuyền chuyển động ngược dòng với vận tốc 14 km/h so với mặt nước. Nước chảy với vận tốc 9 km/h so với bờ. Vận tốc của thuyền so với bờ là

     A. v = 9 km/h
B. v = 14 km/h
C. v = 21 km/h
D. v = 5 km/h

Câu 36. Một máy bay bay theo phương ngang ở độ cao 10 km với tốc độ 720 km/h. Viên phi công phải thả quả bom từ xa cách mục tiêu (theo phương ngang) bao nhiêu để quả bom rơi trúng mục tiêu? Lấy g = 10 m/s2.

     A. 8,6 km.
B. 9,7 km.
C. 8,9 km.
D. 8,2 km.

Câu 37. Một chiếc ca nô chạy thẳng đều xuôi theo dòng chảy từ A đến B phải mất 2 giờ và khi chạy ngược dòng chảy từ bến B trở về bến A phải mất 3 giờ. Hỏi ca nô bị tắt máy và trôi theo dòng nước thì phải mất bao nhiêu thời gian?

     A. 12 giờ
B. 8 giờ
C. 5 giờ
D. 6 giờ

Câu 38. Một xe máy đang chạy với vận tốc 15 m/s thì thấy có vật cản ở trước mặt thì người đó phanh gấp. Biết khoảng cách kể từ lúc bắt đầu phanh đến chỗ vật cản là 15 m và gia tốc của xe có độ lớn là 5 m/s2. Hỏi người đó phanh kịp không, nếu phanh kịp thì khoảng cách từ lúc dừng hẳn đến vật cản là bao nhiêu?

     A. Phanh kịp, khoảng cách đến vật là 1 m
B. Phanh kịp, khoảng cách đến vật là 3 m

     C. Không phanh kịp

D. Phanh kịp, khoảng cách đến vật là 2 m

Câu 39. Một xe máy đang chuyển động với tốc độ 36 km/h thì hãm phanh, xe máy chuyển động thẳng chậm dần đều và dừng lại sau khi đi được 25 m. Thời gian để xe máy này đi hết đoạn đường 4 m cuối cùng trước khi dừng hẳn là?

     A. 0,5 s.
B. 2 s.
C. 1,0 s.
D. 4 s.

Câu 40. 

Để xác định thời gian đi của bạn A trong quãng đường 100m, người ta sử dụng đồng hồ bấm giây, ta có bảng số liệu dưới đây:
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Coi tốc độ đi không đổi trong suốt quá trình chuyển động, sai số trong phép đo này là bao nhiêu?

     A. 0,30 s
B. 0,32 s
C. 0,31 s
D. 0,33 s
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Câu 1. Đơn vị của vận tốc

     A. trong hệ SI đơn vị của vận tốc là cm/s

     B. luôn là m/s

     C. phụ thuộc vào cách chọn đơn vị độ dài và đơn vị của thời gian

     D. cho biết tốc độ chuyển động của vật

Câu 2. Khi sử dụng các thiết bị điện trong phòng thí nghiệm Vật Lí chúng ta cần lưu ý điều gì?

     A. Cần quan sát kĩ các kí hiệu và nhãn thông số trên thiết bị để sử dụng đúng chức năng, đúng yêu cầu kĩ thuật.

     B. Quan sát các kí hiệu rồi khởi động hệ thống để tiến hành thí nghiệm.

     C. Không cần sử dụng đúng chức năng của thiết bị.

     D. Khởi động hệ thống và tiến hành thí nghiệm.

Câu 3. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, gia tốc

     A. có giá trị bằng 0.

     B. là một hằng số khác 0.

     C. có giá trị biến thiên theo thời gian.

     D. chỉ thay đổi hướng chứ không thay đổi về độ lớn.

Câu 4. Quỹ đạo của vật ném ngang trong hệ tọa độ Oxy là

     A. là đường thẳng vuông góc với trục Oy.
     B. đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

     C. một nhánh của đường Parabol.
     D. là đường thẳng vuông góc với trục Ox.

Câu 5. Chọn câu đúng.

     A. Một vật đứng yên nếu khoảng cách từ nó đến vật mốc luôn có giá trị không đổi.

     B. Mặt trời mọc ở đằng Đông, lặn ở đẳng Tây vì trái đất quay quanh trục Bắc – Nam từ Tây sang Đông.

     C. Khi xe đạp chạy trên đường thẳng, người đứng trên đường thấy đầu van xe vẽ thành một đường tròn.

     D. Đối với đầu mũi kim đồng hồ thì trục của nó đứng yên

Câu 6. Chọn câu đúng. Lực cản của chất lưu

     A. như nhau với mọi vật.
     B. không phụ thuộc hình dạng vật.

     C. phụ thuộc hình dạng vật.
     D. phụ thuộc khối lượng của vật.

Câu 7. 

Biển báo trên có ý nghĩa gì?
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     A. Điện cao áp nguy hiểm đến tính mạng.

     B. Cảnh báo nguy cơ chất độc

     C. Chất phóng xạ.

     D. Chất dễ cháy, chất tự phản ứng, chất tự cháy, chất tự phát nhiệt.

Câu 8. Gia tốc là

     A. đại lượng đặc trưng cho độ nhanh chậm của chuyển động.

     B. đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên về hướng của vận tốc.

     C. đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên của vận tốc theo thời gian.

     D. đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên nhanh chậm của tốc độ theo thời gian.

Câu 9. Đơn vị nào sau đây không thuộc hệ SI?

     A. kilogam (kg).
B. inch
C. giây (s).
D. mét (m)

Câu 10. Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho

     A. tác dụng làm quay của lực quanh một trục.
B. thể tích của vật.

     C. trọng lượng của vật.
D. mức quán tính của vật.

Câu 11. Chỉ ra phát biểu sai. Độ lớn của lực ma sát trượt

     A. phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc của vật.

     B. phụ thuộc vào vật liệu và tính chất của hai mặt tiếp xúc.

     C. không phụ thuộc vào tốc độ của vật.

     D. tỉ lệ với độ lớn của áp lực.

Câu 12. Trường hợp nào sau đây liên quan đến tính tương đối của chuyển động ?

     A. Một vật chuyển động thẳng đều

     B. Người ngồi trên xe ôtô đang chuyển động thấy các giọt nước mưa không rơi theo phương thẳng đứng .

     C. Vật chuyển động nhanh dần đều

     D. Vật chuyển động chậm  dần đều

Câu 13. Chọn câu  sai :

     A. Độ dời có thể dương, âm hoặc bằng không

     B. Chất điểm chuyển động và quay về vị trí ban đầu thì có độ dời bằng không

     C. Véctơ độ dời có độ lớn luôn luôn bằng quãng đường đi được của chất điểm

     D. Véctơ độ dời là một véctơ nối vị trí đầu và vị trí cuối của chất điểm chuyển động

Câu 14. Những yếu tố ảnh hưởng đến tầm xa của một vật được ném ngang

     A. Cả độ cao và tốc độ ban đầu.
B. Tốc độ ban đầu.

     C. Góc ném ban đầu.
D. Độ cao tại vị trí ném.

Câu 15. Đối tượng nghiên cứu của Vật lí là gì?

     A. Các dạng vận động và tương tác của vật chất.
B. Quy luật vận động, phát triển của sự vật hiện tượng.

     C. Quy luật tương tác của các dạng năng lượng.
D. Các dạng vận động của vật chất và năng lượng.

Câu 16. Tác dụng của lực là:

     A. chỉ có tác dụng làm thay đổi chuyển động của vật.

     B. nguyên nhân của chuyển động.

     C. làm vật bị biến dạng hoặc làm thay đổi chuyển động của vật.

     D. không có lực vật không chuyển động được.

Câu 17. Điều nào sau đây là sai khi nói về trọng lực?

     A. Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.

     B. Trọng lực tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

     C. Điểm đặt của trọng lực là trọng tâm của vật.

     D. Trọng lực được xác định bởi biểu thức 
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Câu 18. Chọn câu sai khi nêu một số biện pháp an toàn khi sử dụng điện?

     A. sử dụng các phương tiện bảo hộ, an toàn.

     B. quan sát, chỉ dẫn các biển báo tín hiệu nguy hiểm.

     C. Có thể tự thay đổi thiết kế để tiết kiệm điện

     D. đảm bảo các thiết bị sử dụng điện phải có hệ thống cách điện an toàn.

Câu 19. Các lĩnh vực Vật lí mà em đã được học ở cấp trung học cơ sở?

     A. Cơ học, điện học, quang học, lịch sử.

     B. Cơ học, điện học, nhiệt học, địa lí.

     C. Cơ học, điện học, văn học, nhiệt động lực học.

     D. Cơ học, điện học, quang học, nhiệt học, âm học.

Câu 20. Một ô tô khách đang chuyển động thẳng, bỗng nhiên ô tô rẽ quặt sang phải. Người ngồi trong xe bị xô về phía nào?

     A. Bên trái.
     B. Ngả người về phía sau.

     C. Bên phải.
     D. Chúi đầu về phía trước.

Câu 21. Chọn câu đúng:

     A. Khi chất điểm chuyển động thẳng chỉ theo một chiều thì bao giờ vận tốc trung bình cũng bằng tốc độ trung bình

     B. Độ lớn của vận tốc tức thời bằng tốc độ tức thời

     C. Độ lớn của vận tốc trung bình bằng tốc độ trung bình

     D. Vận tốc trung bình bằng quãng đường đi được chia cho quãng thời gian đi

Câu 22. 

Hình vẽ mô tả đồ thị (v t) của bốn xe ô tô A, B, C, D chuyển động thẳng. Nhận định nào sau đây là đúng?
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     A. Xe A và B chuyển động biến đổi đều, xe C chuyển động đều.

     B. Xe C chuyển động đều, còn các xe còn lại là chuyển động biến đổi đều

     C. Xe D chuyển động biến đổi đều, xe C chuyển động đều.

     D. Chỉ có xe C chuyển động đều và chuyển động của xe A là biến đổi đều.

Câu 23. Một hành khách ngồi trong toa tàu H nhìn qua khe cửa số thấy toa tàu N bên cạnh và gạch lát sân ga đều chuyển động như nhau. Kết luận:

     A. tàu H chạy, tàu N đứng yên
     B. cả hai tàu đứng yên

     C. cả hai tàu đều chạy
     D. tàu H đứng yên , tàu N chạy

Câu 24. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào vật chịu tác dụng lực cản của nước?

     A. Một chiếc ca nô đang neo đậu tại bến.

     B. Một khúc gỗ đang trôi theo dòng nước chảy nhẹ.

     C. Bạn An đang tập bơi.

     D. Một vật đang nằm lơ lửng cân bằng trong nước.

Câu 25. Một xe máy đang đứng yên, sau đó khởi động và bắt đầu tăng tốc. Nếu chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe, nhận xét nào sau đây là đúng?

     A. a < 0, v < 0.
     B. a < 0, v > 0.

     C. a > 0, v > 0.
     D. a > 0, v < 0.

Câu 26. Những yếu tố ảnh hưởng đến thời gian rơi của một vật được ném ngang

     A. Góc ném ban đầu.
     B. Độ cao tại vị trí ném.

     C. Cả độ cao và tốc độ ban đầu.
     D. Tốc độ ban đầu.

Câu 27. Chọn đáp án sai?

     A. Sai số ngẫu nhiên là sai số xuất phát từ sai sót, phản xạ của người làm thí nghiệm hoặc từ những yếu tố ngẫu nhiên bên ngoài, thường có nguyên nhân không rõ ràng và dẫn đến sự phân tán của các kết quả đo xung quanh một giá trị trung bình.

     B. Sai số hệ thống là sai số có tính qui luật và được lặp lại ở tất cả các lần đo làm cho giá trị đo tăng hoặc giảm một lượng nhất định só với giá trị thực.

     C. Sai sót hệ thống do chủ quan của người làm thí nghiệm và những yếu tố ngẫu nhiên bên ngoài.

     D. Sai số hệ thống thường xuất phát từ dụng cụ đo, ngoài ra sai số hệ thống còn xuất phát từ độ chia nhỏ nhất của dụng cụ đo.

Câu 28. Mốc thời gian là

     A. thời điểm ban đầu chọn trước để đối chiếu thời gian trong khi khảo sát một hiện tượng

     B. thời điểm bất kì trong quá trình khảo sát một hiện tượng

     C. khoảng thời gian khảo sát hiện tượng

     D. thời điểm kết thúc một hiện tượng

Câu 29. Một chiếc thuyền chuyển động ngược dòng với vận tốc 14 km/h so với mặt nước. Nước chảy với vận tốc 9 km/h so với bờ. Vận tốc của thuyền so với bờ là

     A. v = 14 km/h
     B. v = 5 km/h

     C. v = 9 km/h
     D. v = 21 km/h

Câu 30. Dưới tác dụng của một lực 20 N thì một vật chuyển động với gia tốc 0,4 m/s2. Nếu tác dụng vào vật này một lực 50 N thì vật này chuyển động với gia tốc bằng?

     A. 4 m/s2.
     B. 2 m/s2.
     C. 0,5 m/s2.
     D. 1 m/s2.

Câu 31. Một máy bay bay theo phương ngang ở độ cao 10 km với tốc độ 720 km/h. Viên phi công phải thả quả bom từ xa cách mục tiêu (theo phương ngang) bao nhiêu để quả bom rơi trúng mục tiêu? Lấy g = 10 m/s2.

     A. 8,9 km.
     B. 9,7 km.
     C. 8,6 km.
     D. 8,2 km.

Câu 32. Một vật có vận tốc đầu có độ lớn là 10 m/s trượt trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng là 0,10. Hỏi vật đi được quãng đường bao nhiêu thì dừng lại? Lấy g = 10 m/s2. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật.

     A. 50 m.
     B. 500 m.
     C. 20 m.
     D. 100 m.

Câu 33. Một xe máy đang chạy với vận tốc 15m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga và xe máy chuyển động nhanh dần đều. Sau 10s, xe đạt đến vận tốc 20 m/s. Gia tốc và vận tốc của xe sau 20s kể từ khi tăng ga là:

     A. 1,5 m/s2; 25 m/s
     B. 0,5 m/s2; 27 m/s

     C. 0,5 m/s2; 25 m/s
     D. 1,5 m/s2; 27 m/s

Câu 34. Một ô tô chuyển động trong 5 giờ. Trong 2 giờ đầu ô tô có tốc độ trung bình 75 km/h, trong thời gian còn lại với tốc độ trung bình 50 km/h . Tốc độ trung bình của ô tô trong suốt thời gian chuyển động là:

     A. 62,5 km/h
     B. 25 km/h
     C. 125 km/h
     D. 60 km/h

Câu 35. 

Chọn đáp án có từ/ cụm từ thích hợp để hoàn thành bảng sau:
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     A. (1) K; (2) Khối lượng; (3) Cường độ dòng điện; (4) Lượng chất.

     B. (1) K; (2) Khối lượng; (3) Cường độ dòng điện; (4) Cường độ ánh sáng.

     C. (1) K; (2) Nhiệt độ; (3) Cường độ dòng điện; (4) Cường độ ánh sáng.

     D. (1) K; (2) Nhiệt độ; (3) Cường độ dòng điện; (4) Lượng chất.

Câu 36. Một bánh xe có bán kính là R = 10,0 ± 0,5 cm. Sai số tương đối của chu vi bánh xe là:

     A. 10%.
     B. 5%.
     C. 0,05%.
     D. 25%.

Câu 37. 

Để xác định thời gian đi của bạn A trong quãng đường 100m, người ta sử dụng đồng hồ bấm giây, ta có bảng số liệu dưới đây:
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Coi tốc độ đi không đổi trong suốt quá trình chuyển động, sai số trong phép đo này là bao nhiêu?

     A. 0,32 s
     B. 0,30 s
     C. 0,33 s
     D. 0,31 s

Câu 38. Một chiếc ca nô chạy thẳng đều xuôi theo dòng chảy từ A đến B phải mất 2 giờ và khi chạy ngược dòng chảy từ bến B trở về bến A phải mất 3 giờ. Hỏi ca nô bị tắt máy và trôi theo dòng nước thì phải mất bao nhiêu thời gian?

     A. 6 giờ
     B. 8 giờ
     C. 5 giờ
     D. 12 giờ

Câu 39. Một xe máy đang chạy với vận tốc 15 m/s thì thấy có vật cản ở trước mặt thì người đó phanh gấp. Biết khoảng cách kể từ lúc bắt đầu phanh đến chỗ vật cản là 15 m và gia tốc của xe có độ lớn là 5 m/s2. Hỏi người đó phanh kịp không, nếu phanh kịp thì khoảng cách từ lúc dừng hẳn đến vật cản là bao nhiêu?

     A. Phanh kịp, khoảng cách đến vật là 2 m
     B. Không phanh kịp

     C. Phanh kịp, khoảng cách đến vật là 1 m
     D. Phanh kịp, khoảng cách đến vật là 3 m

Câu 40. Một xe máy đang chuyển động với tốc độ 36 km/h thì hãm phanh, xe máy chuyển động thẳng chậm dần đều và dừng lại sau khi đi được 25 m. Thời gian để xe máy này đi hết đoạn đường 4 m cuối cùng trước khi dừng hẳn là?

     A. 4 s.
     B. 1,0 s.
     C. 2 s.
     D. 0,5 s.
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Câu 1. Chọn câu  sai :

     A. Véctơ độ dời là một véctơ nối vị trí đầu và vị trí cuối của chất điểm chuyển động

     B. Véctơ độ dời có độ lớn luôn luôn bằng quãng đường đi được của chất điểm

     C. Chất điểm chuyển động và quay về vị trí ban đầu thì có độ dời bằng không

     D. Độ dời có thể dương, âm hoặc bằng không

Câu 2. Chọn câu đúng. Lực cản của chất lưu

     A. phụ thuộc hình dạng vật.
     B. phụ thuộc khối lượng của vật.

     C. không phụ thuộc hình dạng vật.
     D. như nhau với mọi vật.

Câu 3. Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho

     A. thể tích của vật.
     B. tác dụng làm quay của lực quanh một trục.

     C. trọng lượng của vật.
     D. mức quán tính của vật.

Câu 4. Đơn vị của vận tốc

     A. luôn là m/s

     B. cho biết tốc độ chuyển động của vật

     C. phụ thuộc vào cách chọn đơn vị độ dài và đơn vị của thời gian

     D. trong hệ SI đơn vị của vận tốc là cm/s

Câu 5. Gia tốc là

     A. đại lượng đặc trưng cho độ nhanh chậm của chuyển động.

     B. đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên của vận tốc theo thời gian.

     C. đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên về hướng của vận tốc.

     D. đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên nhanh chậm của tốc độ theo thời gian.

Câu 6. 

Biển báo trên có ý nghĩa gì?
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     A. Chất phóng xạ.

     B. Cảnh báo nguy cơ chất độc

     C. Điện cao áp nguy hiểm đến tính mạng.

     D. Chất dễ cháy, chất tự phản ứng, chất tự cháy, chất tự phát nhiệt.

Câu 7. Những yếu tố ảnh hưởng đến tầm xa của một vật được ném ngang

     A. Tốc độ ban đầu.
     B. Góc ném ban đầu.

     C. Cả độ cao và tốc độ ban đầu.
     D. Độ cao tại vị trí ném.

Câu 8. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, gia tốc

     A. có giá trị biến thiên theo thời gian.

     B. chỉ thay đổi hướng chứ không thay đổi về độ lớn.

     C. có giá trị bằng 0.

     D. là một hằng số khác 0.

Câu 9. Tác dụng của lực là:

     A. không có lực vật không chuyển động được.

     B. nguyên nhân của chuyển động.

     C. chỉ có tác dụng làm thay đổi chuyển động của vật.

     D. làm vật bị biến dạng hoặc làm thay đổi chuyển động của vật.

Câu 10. Quỹ đạo của vật ném ngang trong hệ tọa độ Oxy là

     A. là đường thẳng vuông góc với trục Oy.
     B. là đường thẳng vuông góc với trục Ox.

     C. một nhánh của đường Parabol.
     D. đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

Câu 11. Chỉ ra phát biểu sai. Độ lớn của lực ma sát trượt

     A. tỉ lệ với độ lớn của áp lực.

     B. phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc của vật.

     C. phụ thuộc vào vật liệu và tính chất của hai mặt tiếp xúc.

     D. không phụ thuộc vào tốc độ của vật.

Câu 12. Đơn vị nào sau đây không thuộc hệ SI?

     A. giây (s).
     B. inch

     C. mét (m)
     D. kilogam (kg).

Câu 13. Chọn câu đúng.

     A. Một vật đứng yên nếu khoảng cách từ nó đến vật mốc luôn có giá trị không đổi.

     B. Đối với đầu mũi kim đồng hồ thì trục của nó đứng yên

     C. Mặt trời mọc ở đằng Đông, lặn ở đẳng Tây vì trái đất quay quanh trục Bắc – Nam từ Tây sang Đông.

     D. Khi xe đạp chạy trên đường thẳng, người đứng trên đường thấy đầu van xe vẽ thành một đường tròn.

Câu 14. Đối tượng nghiên cứu của Vật lí là gì?

     A. Các dạng vận động và tương tác của vật chất.

     B. Quy luật tương tác của các dạng năng lượng.

     C. Các dạng vận động của vật chất và năng lượng.

     D. Quy luật vận động, phát triển của sự vật hiện tượng.

Câu 15. Khi sử dụng các thiết bị điện trong phòng thí nghiệm Vật Lí chúng ta cần lưu ý điều gì?

     A. Quan sát các kí hiệu rồi khởi động hệ thống để tiến hành thí nghiệm.

     B. Khởi động hệ thống và tiến hành thí nghiệm.

     C. Không cần sử dụng đúng chức năng của thiết bị.

     D. Cần quan sát kĩ các kí hiệu và nhãn thông số trên thiết bị để sử dụng đúng chức năng, đúng yêu cầu kĩ thuật.

Câu 16. Trường hợp nào sau đây liên quan đến tính tương đối của chuyển động ?

     A. Vật chuyển động nhanh dần đều

     B. Người ngồi trên xe ôtô đang chuyển động thấy các giọt nước mưa không rơi theo phương thẳng đứng .

     C. Một vật chuyển động thẳng đều

     D. Vật chuyển động chậm  dần đều

Câu 17. Chọn câu đúng:

     A. Độ lớn của vận tốc tức thời bằng tốc độ tức thời

     B. Vận tốc trung bình bằng quãng đường đi được chia cho quãng thời gian đi

     C. Khi chất điểm chuyển động thẳng chỉ theo một chiều thì bao giờ vận tốc trung bình cũng bằng tốc độ trung bình

     D. Độ lớn của vận tốc trung bình bằng tốc độ trung bình

Câu 18. Những yếu tố ảnh hưởng đến thời gian rơi của một vật được ném ngang

     A. Độ cao tại vị trí ném.
     B. Cả độ cao và tốc độ ban đầu

     C. Góc ném ban đầu.
     D. Tốc độ ban đầu.

Câu 19. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào vật chịu tác dụng lực cản của nước?

     A. Một khúc gỗ đang trôi theo dòng nước chảy nhẹ.

     B. Một vật đang nằm lơ lửng cân bằng trong nước.

     C. Một chiếc ca nô đang neo đậu tại bến.

     D. Bạn An đang tập bơi.

Câu 20. Điều nào sau đây là sai khi nói về trọng lực?

     A. Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.

     B. Trọng lực tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

     C. Điểm đặt của trọng lực là trọng tâm của vật.

     D. Trọng lực được xác định bởi biểu thức 
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Câu 21. 

Hình vẽ mô tả đồ thị (v t) của bốn xe ô tô A, B, C, D chuyển động thẳng. Nhận định nào sau đây là đúng?
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     A. Chỉ có xe C chuyển động đều và chuyển động của xe A là biến đổi đều.

     B. Xe A và B chuyển động biến đổi đều, xe C chuyển động đều.

     C. Xe C chuyển động đều, còn các xe còn lại là chuyển động biến đổi đều

     D. Xe D chuyển động biến đổi đều, xe C chuyển động đều.

Câu 22. Một hành khách ngồi trong toa tàu H nhìn qua khe cửa số thấy toa tàu N bên cạnh và gạch lát sân ga đều chuyển động như nhau. Kết luận:

     A. tàu H chạy, tàu N đứng yên
     B. cả hai tàu đứng yên

     C. tàu H đứng yên , tàu N chạy
     D. cả hai tàu đều chạy

Câu 23. Mốc thời gian là

     A. thời điểm ban đầu chọn trước để đối chiếu thời gian trong khi khảo sát một hiện tượng

     B. thời điểm bất kì trong quá trình khảo sát một hiện tượng

     C. khoảng thời gian khảo sát hiện tượng

     D. thời điểm kết thúc một hiện tượng

Câu 24. Chọn câu sai khi nêu một số biện pháp an toàn khi sử dụng điện?

     A. đảm bảo các thiết bị sử dụng điện phải có hệ thống cách điện an toàn.

     B. Có thể tự thay đổi thiết kế để tiết kiệm điện

     C. quan sát, chỉ dẫn các biển báo tín hiệu nguy hiểm.

     D. sử dụng các phương tiện bảo hộ, an toàn.

Câu 25. Một ô tô khách đang chuyển động thẳng, bỗng nhiên ô tô rẽ quặt sang phải. Người ngồi trong xe bị xô về phía nào?

     A. Chúi đầu về phía trước.
     B. Bên trái.

     C. Bên phải.
     D. Ngả người về phía sau.

Câu 26. Chọn đáp án sai?

     A. Sai số hệ thống là sai số có tính qui luật và được lặp lại ở tất cả các lần đo làm cho giá trị đo tăng hoặc giảm một lượng nhất định só với giá trị thực.

     B. Sai sót hệ thống do chủ quan của người làm thí nghiệm và những yếu tố ngẫu nhiên bên ngoài.

     C. Sai số ngẫu nhiên là sai số xuất phát từ sai sót, phản xạ của người làm thí nghiệm hoặc từ những yếu tố ngẫu nhiên bên ngoài, thường có nguyên nhân không rõ ràng và dẫn đến sự phân tán của các kết quả đo xung quanh một giá trị trung bình.

     D. Sai số hệ thống thường xuất phát từ dụng cụ đo, ngoài ra sai số hệ thống còn xuất phát từ độ chia nhỏ nhất của dụng cụ đo.

Câu 27. Các lĩnh vực Vật lí mà em đã được học ở cấp trung học cơ sở?

     A. Cơ học, điện học, quang học, nhiệt học, âm học.
B. Cơ học, điện học, nhiệt học, địa lí.

     C. Cơ học, điện học, văn học, nhiệt động lực học.
D. Cơ học, điện học, quang học, lịch sử.

Câu 28. Một xe máy đang đứng yên, sau đó khởi động và bắt đầu tăng tốc. Nếu chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe, nhận xét nào sau đây là đúng?

     A. a < 0, v > 0.
B. a > 0, v < 0.
C. a < 0, v < 0.
D. a > 0, v > 0.

Câu 29. Một xe máy đang chạy với vận tốc 15m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga và xe máy chuyển động nhanh dần đều. Sau 10s, xe đạt đến vận tốc 20 m/s. Gia tốc và vận tốc của xe sau 20s kể từ khi tăng ga là:

     A. 1,5 m/s2; 27 m/s
     B. 1,5 m/s2; 25 m/s

     C. 0,5 m/s2; 25 m/s
     D. 0,5 m/s2; 27 m/s

Câu 30. Một máy bay bay theo phương ngang ở độ cao 10 km với tốc độ 720 km/h. Viên phi công phải thả quả bom từ xa cách mục tiêu (theo phương ngang) bao nhiêu để quả bom rơi trúng mục tiêu? Lấy g = 10 m/s2.

     A. 9,7 km.
     B. 8,9 km.
     C. 8,6 km.
     D. 8,2 km.

Câu 31. Một vật có vận tốc đầu có độ lớn là 10 m/s trượt trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng là 0,10. Hỏi vật đi được quãng đường bao nhiêu thì dừng lại? Lấy g = 10 m/s2. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật.

     A. 500 m.
     B. 100 m.
     C. 20 m.
     D. 50 m.

Câu 32. Dưới tác dụng của một lực 20 N thì một vật chuyển động với gia tốc 0,4 m/s2. Nếu tác dụng vào vật này một lực 50 N thì vật này chuyển động với gia tốc bằng?

     A. 1 m/s2.
     B. 4 m/s2.
     C. 0,5 m/s2.
     D. 2 m/s2.

Câu 33. Một bánh xe có bán kính là R = 10,0 ± 0,5 cm. Sai số tương đối của chu vi bánh xe là:

     A. 5%.
     B. 25%.
     C. 10%.
     D. 0,05%.

Câu 34. Một chiếc thuyền chuyển động ngược dòng với vận tốc 14 km/h so với mặt nước. Nước chảy với vận tốc 9 km/h so với bờ. Vận tốc của thuyền so với bờ là

     A. v = 21 km/h
     B. v = 14 km/h

     C. v = 5 km/h
     D. v = 9 km/h

Câu 35. Một ô tô chuyển động trong 5 giờ. Trong 2 giờ đầu ô tô có tốc độ trung bình 75 km/h, trong thời gian còn lại với tốc độ trung bình 50 km/h . Tốc độ trung bình của ô tô trong suốt thời gian chuyển động là:

     A. 125 km/h
     B. 62,5 km/h
     C. 60 km/h
     D. 25 km/h

Câu 36. 

Chọn đáp án có từ/ cụm từ thích hợp để hoàn thành bảng sau:
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     A. (1) K; (2) Nhiệt độ; (3) Cường độ dòng điện; (4) Cường độ ánh sáng.

     B. (1) K; (2) Nhiệt độ; (3) Cường độ dòng điện; (4) Lượng chất.

     C. (1) K; (2) Khối lượng; (3) Cường độ dòng điện; (4) Cường độ ánh sáng.

     D. (1) K; (2) Khối lượng; (3) Cường độ dòng điện; (4) Lượng chất.

Câu 37. Một xe máy đang chuyển động với tốc độ 36 km/h thì hãm phanh, xe máy chuyển động thẳng chậm dần đều và dừng lại sau khi đi được 25 m. Thời gian để xe máy này đi hết đoạn đường 4 m cuối cùng trước khi dừng hẳn là?

     A. 2 s.
     B. 0,5 s.
     C. 4 s.
     D. 1,0 s.

Câu 38. Một chiếc ca nô chạy thẳng đều xuôi theo dòng chảy từ A đến B phải mất 2 giờ và khi chạy ngược dòng chảy từ bến B trở về bến A phải mất 3 giờ. Hỏi ca nô bị tắt máy và trôi theo dòng nước thì phải mất bao nhiêu thời gian?

     A. 6 giờ
     B. 5 giờ
     C. 12 giờ
     D. 8 giờ

Câu 39. Một xe máy đang chạy với vận tốc 15 m/s thì thấy có vật cản ở trước mặt thì người đó phanh gấp. Biết khoảng cách kể từ lúc bắt đầu phanh đến chỗ vật cản là 15 m và gia tốc của xe có độ lớn là 5 m/s2. Hỏi người đó phanh kịp không, nếu phanh kịp thì khoảng cách từ lúc dừng hẳn đến vật cản là bao nhiêu?

     A. Phanh kịp, khoảng cách đến vật là 2 m
     B. Phanh kịp, khoảng cách đến vật là 3 m

     C. Không phanh kịp
     D. Phanh kịp, khoảng cách đến vật là 1 m

Câu 40. 

Để xác định thời gian đi của bạn A trong quãng đường 100m, người ta sử dụng đồng hồ bấm giây, ta có bảng số liệu dưới đây:
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Coi tốc độ đi không đổi trong suốt quá trình chuyển động, sai số trong phép đo này là bao nhiêu?

     A. 0,31 s
     B. 0,30 s
     C. 0,33 s
     D. 0,32 s
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Câu 1. Đơn vị của vận tốc

     A. cho biết tốc độ chuyển động của vật

     B. trong hệ SI đơn vị của vận tốc là cm/s

     C. luôn là m/s

     D. phụ thuộc vào cách chọn đơn vị độ dài và đơn vị của thời gian

Câu 2. Chọn câu đúng.

     A. Đối với đầu mũi kim đồng hồ thì trục của nó đứng yên

     B. Một vật đứng yên nếu khoảng cách từ nó đến vật mốc luôn có giá trị không đổi.

     C. Mặt trời mọc ở đằng Đông, lặn ở đẳng Tây vì trái đất quay quanh trục Bắc – Nam từ Tây sang Đông.

     D. Khi xe đạp chạy trên đường thẳng, người đứng trên đường thấy đầu van xe vẽ thành một đường tròn.

Câu 3. Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho

     A. tác dụng làm quay của lực quanh một trục.
     B. mức quán tính của vật.

     C. trọng lượng của vật.
     D. thể tích của vật.

Câu 4. Tác dụng của lực là:

     A. chỉ có tác dụng làm thay đổi chuyển động của vật.

     B. nguyên nhân của chuyển động.

     C. làm vật bị biến dạng hoặc làm thay đổi chuyển động của vật.

     D. không có lực vật không chuyển động được.

Câu 5. Chỉ ra phát biểu sai. Độ lớn của lực ma sát trượt

     A. tỉ lệ với độ lớn của áp lực.

     B. không phụ thuộc vào tốc độ của vật.

     C. phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc của vật.

     D. phụ thuộc vào vật liệu và tính chất của hai mặt tiếp xúc.

Câu 6. Chọn câu  sai :

     A. Véctơ độ dời có độ lớn luôn luôn bằng quãng đường đi được của chất điểm

     B. Độ dời có thể dương, âm hoặc bằng không

     C. Chất điểm chuyển động và quay về vị trí ban đầu thì có độ dời bằng không

     D. Véctơ độ dời là một véctơ nối vị trí đầu và vị trí cuối của chất điểm chuyển động

Câu 7. Chọn câu đúng. Lực cản của chất lưu

     A. như nhau với mọi vật.
     B. phụ thuộc khối lượng của vật.

     C. không phụ thuộc hình dạng vật.
     D. phụ thuộc hình dạng vật.

Câu 8. Gia tốc là

     A. đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên về hướng của vận tốc.

     B. đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên của vận tốc theo thời gian.

     C. đại lượng đặc trưng cho độ nhanh chậm của chuyển động.

     D. đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên nhanh chậm của tốc độ theo thời gian.

Câu 9. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, gia tốc

     A. có giá trị biến thiên theo thời gian.

     B. có giá trị bằng 0.

     C. chỉ thay đổi hướng chứ không thay đổi về độ lớn.

     D. là một hằng số khác 0.

Câu 10. Quỹ đạo của vật ném ngang trong hệ tọa độ Oxy là

     A. đường thẳng đi qua gốc tọa độ.
     B. là đường thẳng vuông góc với trục Ox.

     C. là đường thẳng vuông góc với trục Oy.
     D. một nhánh của đường Parabol.

Câu 11. Những yếu tố ảnh hưởng đến tầm xa của một vật được ném ngang

     A. Góc ném ban đầu.
     B. Tốc độ ban đầu.

     C. Cả độ cao và tốc độ ban đầu.
     D. Độ cao tại vị trí ném.

Câu 12. Trường hợp nào sau đây liên quan đến tính tương đối của chuyển động ?

     A. Vật chuyển động chậm  dần đều

     B. Vật chuyển động nhanh dần đều

     C. Một vật chuyển động thẳng đều

     D. Người ngồi trên xe ôtô đang chuyển động thấy các giọt nước mưa không rơi theo phương thẳng đứng .

Câu 13. 

Biển báo trên có ý nghĩa gì?
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     A. Chất phóng xạ.

     B. Chất dễ cháy, chất tự phản ứng, chất tự cháy, chất tự phát nhiệt.

     C. Cảnh báo nguy cơ chất độc

     D. Điện cao áp nguy hiểm đến tính mạng.

Câu 14. Đối tượng nghiên cứu của Vật lí là gì?

     A. Quy luật tương tác của các dạng năng lượng.

     B. Quy luật vận động, phát triển của sự vật hiện tượng.

     C. Các dạng vận động và tương tác của vật chất.

     D. Các dạng vận động của vật chất và năng lượng.

Câu 15. Đơn vị nào sau đây không thuộc hệ SI?

     A. giây (s).
B. inch
C. kilogam (kg).
D. mét (m)

Câu 16. Khi sử dụng các thiết bị điện trong phòng thí nghiệm Vật Lí chúng ta cần lưu ý điều gì?

     A. Khởi động hệ thống và tiến hành thí nghiệm.

     B. Cần quan sát kĩ các kí hiệu và nhãn thông số trên thiết bị để sử dụng đúng chức năng, đúng yêu cầu kĩ thuật.

     C. Không cần sử dụng đúng chức năng của thiết bị.

     D. Quan sát các kí hiệu rồi khởi động hệ thống để tiến hành thí nghiệm.

Câu 17. Một hành khách ngồi trong toa tàu H nhìn qua khe cửa số thấy toa tàu N bên cạnh và gạch lát sân ga đều chuyển động như nhau. Kết luận:

     A. tàu H chạy, tàu N đứng yên
     B. cả hai tàu đứng yên

     C. tàu H đứng yên , tàu N chạy
     D. cả hai tàu đều chạy

Câu 18. Mốc thời gian là

     A. thời điểm bất kì trong quá trình khảo sát một hiện tượng

     B. thời điểm ban đầu chọn trước để đối chiếu thời gian trong khi khảo sát một hiện tượng

     C. khoảng thời gian khảo sát hiện tượng

     D. thời điểm kết thúc một hiện tượng

Câu 19. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào vật chịu tác dụng lực cản của nước?

     A. Một vật đang nằm lơ lửng cân bằng trong nước.

     B. Một chiếc ca nô đang neo đậu tại bến.

     C. Một khúc gỗ đang trôi theo dòng nước chảy nhẹ.

     D. Bạn An đang tập bơi.

Câu 20. Chọn câu sai khi nêu một số biện pháp an toàn khi sử dụng điện?

     A. đảm bảo các thiết bị sử dụng điện phải có hệ thống cách điện an toàn.

     B. sử dụng các phương tiện bảo hộ, an toàn.

     C. Có thể tự thay đổi thiết kế để tiết kiệm điện

     D. quan sát, chỉ dẫn các biển báo tín hiệu nguy hiểm.

Câu 21. Các lĩnh vực Vật lí mà em đã được học ở cấp trung học cơ sở?

     A. Cơ học, điện học, quang học, lịch sử.

     B. Cơ học, điện học, quang học, nhiệt học, âm học.

     C. Cơ học, điện học, văn học, nhiệt động lực học.

     D. Cơ học, điện học, nhiệt học, địa lí.

Câu 22. Những yếu tố ảnh hưởng đến thời gian rơi của một vật được ném ngang

     A. Cả độ cao và tốc độ ban đầu.
     B. Góc ném ban đầu.

     C. Độ cao tại vị trí ném.
     D. Tốc độ ban đầu.

Câu 23. Một xe máy đang đứng yên, sau đó khởi động và bắt đầu tăng tốc. Nếu chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe, nhận xét nào sau đây là đúng?

     A. a > 0, v > 0.
     B. a < 0, v < 0.

     C. a > 0, v < 0.
     D. a < 0, v > 0.

Câu 24. Chọn đáp án sai?

     A. Sai số hệ thống thường xuất phát từ dụng cụ đo, ngoài ra sai số hệ thống còn xuất phát từ độ chia nhỏ nhất của dụng cụ đo.

     B. Sai số ngẫu nhiên là sai số xuất phát từ sai sót, phản xạ của người làm thí nghiệm hoặc từ những yếu tố ngẫu nhiên bên ngoài, thường có nguyên nhân không rõ ràng và dẫn đến sự phân tán của các kết quả đo xung quanh một giá trị trung bình.

     C. Sai số hệ thống là sai số có tính qui luật và được lặp lại ở tất cả các lần đo làm cho giá trị đo tăng hoặc giảm một lượng nhất định só với giá trị thực.

     D. Sai sót hệ thống do chủ quan của người làm thí nghiệm và những yếu tố ngẫu nhiên bên ngoài.

Câu 25. Chọn câu đúng:

     A. Khi chất điểm chuyển động thẳng chỉ theo một chiều thì bao giờ vận tốc trung bình cũng bằng tốc độ trung bình

     B. Độ lớn của vận tốc trung bình bằng tốc độ trung bình

     C. Độ lớn của vận tốc tức thời bằng tốc độ tức thời

     D. Vận tốc trung bình bằng quãng đường đi được chia cho quãng thời gian đi

Câu 26. 

Hình vẽ mô tả đồ thị (v t) của bốn xe ô tô A, B, C, D chuyển động thẳng. Nhận định nào sau đây là đúng?
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     A. Xe A và B chuyển động biến đổi đều, xe C chuyển động đều.

     B. Xe C chuyển động đều, còn các xe còn lại là chuyển động biến đổi đều

     C. Chỉ có xe C chuyển động đều và chuyển động của xe A là biến đổi đều.

     D. Xe D chuyển động biến đổi đều, xe C chuyển động đều.

Câu 27. Một ô tô khách đang chuyển động thẳng, bỗng nhiên ô tô rẽ quặt sang phải. Người ngồi trong xe bị xô về phía nào?

     A. Bên trái.
     B. Chúi đầu về phía trước.

     C. Ngả người về phía sau.
     D. Bên phải.

Câu 28. Điều nào sau đây là sai khi nói về trọng lực?

     A. Trọng lực được xác định bởi biểu thức 
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     B. Điểm đặt của trọng lực là trọng tâm của vật.

     C. Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.

     D. Trọng lực tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

Câu 29. Một vật có vận tốc đầu có độ lớn là 10 m/s trượt trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng là 0,10. Hỏi vật đi được quãng đường bao nhiêu thì dừng lại? Lấy g = 10 m/s2. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật.

     A. 100 m.
     B. 50 m.
     C. 20 m.
     D. 500 m.

Câu 30. Một ô tô chuyển động trong 5 giờ. Trong 2 giờ đầu ô tô có tốc độ trung bình 75 km/h, trong thời gian còn lại với tốc độ trung bình 50 km/h . Tốc độ trung bình của ô tô trong suốt thời gian chuyển động là:

     A. 60 km/h
     B. 62,5 km/h
     C. 125 km/h
     D. 25 km/h

Câu 31. 

Chọn đáp án có từ/ cụm từ thích hợp để hoàn thành bảng sau:
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     A. (1) K; (2) Nhiệt độ; (3) Cường độ dòng điện; (4) Lượng chất.

     B. (1) K; (2) Khối lượng; (3) Cường độ dòng điện; (4) Cường độ ánh sáng.

     C. (1) K; (2) Nhiệt độ; (3) Cường độ dòng điện; (4) Cường độ ánh sáng.

     D. (1) K; (2) Khối lượng; (3) Cường độ dòng điện; (4) Lượng chất.

Câu 32. Một xe máy đang chạy với vận tốc 15m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga và xe máy chuyển động nhanh dần đều. Sau 10s, xe đạt đến vận tốc 20 m/s. Gia tốc và vận tốc của xe sau 20s kể từ khi tăng ga là:

     A. 0,5 m/s2; 25 m/s
     B. 0,5 m/s2; 27 m/s

     C. 1,5 m/s2; 25 m/s
     D. 1,5 m/s2; 27 m/s

Câu 33. Một bánh xe có bán kính là R = 10,0 ± 0,5 cm. Sai số tương đối của chu vi bánh xe là:

     A. 0,05%.
     B. 25%.
     C. 10%.
     D. 5%.

Câu 34. Một chiếc thuyền chuyển động ngược dòng với vận tốc 14 km/h so với mặt nước. Nước chảy với vận tốc 9 km/h so với bờ. Vận tốc của thuyền so với bờ là

     A. v = 5 km/h
     B. v = 9 km/h

     C. v = 21 km/h
     D. v = 14 km/h

Câu 35. Dưới tác dụng của một lực 20 N thì một vật chuyển động với gia tốc 0,4 m/s2. Nếu tác dụng vào vật này một lực 50 N thì vật này chuyển động với gia tốc bằng?

     A. 1 m/s2.
     B. 2 m/s2.
     C. 4 m/s2.
     D. 0,5 m/s2.

Câu 36. Một máy bay bay theo phương ngang ở độ cao 10 km với tốc độ 720 km/h. Viên phi công phải thả quả bom từ xa cách mục tiêu (theo phương ngang) bao nhiêu để quả bom rơi trúng mục tiêu? Lấy g = 10 m/s2.

     A. 8,6 km.
     B. 9,7 km.
     C. 8,2 km.
     D. 8,9 km.

Câu 37. Một xe máy đang chuyển động với tốc độ 36 km/h thì hãm phanh, xe máy chuyển động thẳng chậm dần đều và dừng lại sau khi đi được 25 m. Thời gian để xe máy này đi hết đoạn đường 4 m cuối cùng trước khi dừng hẳn là?

     A. 4 s.
     B. 0,5 s.
     C. 1,0 s.
     D. 2 s.

Câu 38. 

Để xác định thời gian đi của bạn A trong quãng đường 100m, người ta sử dụng đồng hồ bấm giây, ta có bảng số liệu dưới đây:
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Coi tốc độ đi không đổi trong suốt quá trình chuyển động, sai số trong phép đo này là bao nhiêu?

     A. 0,32 s
     B. 0,33 s
     C. 0,31 s
     D. 0,30 s

Câu 39. Một chiếc ca nô chạy thẳng đều xuôi theo dòng chảy từ A đến B phải mất 2 giờ và khi chạy ngược dòng chảy từ bến B trở về bến A phải mất 3 giờ. Hỏi ca nô bị tắt máy và trôi theo dòng nước thì phải mất bao nhiêu thời gian?

     A. 5 giờ
     B. 8 giờ
     C. 6 giờ
     D. 12 giờ

Câu 40. Một xe máy đang chạy với vận tốc 15 m/s thì thấy có vật cản ở trước mặt thì người đó phanh gấp. Biết khoảng cách kể từ lúc bắt đầu phanh đến chỗ vật cản là 15 m và gia tốc của xe có độ lớn là 5 m/s2. Hỏi người đó phanh kịp không, nếu phanh kịp thì khoảng cách từ lúc dừng hẳn đến vật cản là bao nhiêu?

     A. Không phanh kịp
     B. Phanh kịp, khoảng cách đến vật là 2 m

     C. Phanh kịp, khoảng cách đến vật là 3 m
     D. Phanh kịp, khoảng cách đến vật là 1 m
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